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Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề) 


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Chữ ký của GV coi
	Chữ ký của GV chấm

	
	………………………………
………………………………………………………………
	…………………..

 .……………….....
	…………………….

………………........


  Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các câu hỏi theo yêu cầu:   
I. Phần lịch sử (5 điểm ). 
Câu 1. Câu nói: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” là của ai?
A. Quang Trung                                           C. Lý Công Uẩn
B. Nguyễn Trãi                                            D. Nguyễn Ánh
Câu 2 . Nội dung cơ bản của “Chiếu khuyến nông” là gì?

A. Chia ruộng đất cho nông dân.
B. Chia thóc cho nông dân.
C. Đào kênh dẫn nước vào ruộng.
D. Lệnh cho nông dân trở về quê cũ, khai phá ruộng hoang.
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi ý sau.

Kinh thành Thăng Long thời Lý đã có những đặc biệt sau:


A. Nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. 
B. Nhiều nhà cao tầng.
C. Nhiều phố phường, nhộn nhịp, vui tươi.
D. Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng.
E. Bắt đầu có phố phường đông đúc.

G. Có đường sắt, đường thủy, đường hàng không đi các nước.

Câu 4. Lợi dụng thời cơ nào, Nguyễn Ánh tấn công nhà Tây Sơn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….………………………
Câu 5. Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? Em có nhận xét gì về việc làm đó của nhà Hậu Lê?
………………………………………….……………………………………………..………………………………………….……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

II. Phần Địa lý (5 điểm )
Câu 6. Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông nào?
A. Sông Hương 

B. Sông Hồng
C. Sông Sài Gòn
D. Sông Thái Bình
Câu 7. Điền tiếp vào chỗ chấm:

        Các dân tộc chủ yếu sống ở đồng bằng Nam Bộ là:…………………….……...
……………………………………………………………………………………….

Câu 8 . Điền các từ trong ngoặc đơn vào chỗ chấm cho thích hợp.

       Đồng bằng Nam Bộ do ……………………của hệ thống sông ………………….và sông Đồng Nai bồi đắp nên. Đây là ………………..….lớn nhất cả nước, có diện tích lớn gấp hơn ba lần đồng bằng………………………..

(Các từ cần điền là: Mê Công, Bắc Bộ, đồng bằng, phù sa)

Câu 9 . Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 . Vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng nhiều lúa, lạc, mía và phát triển nghề làm muối ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
Trường Tiểu học Cẩm Phúc
BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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I. Lịch sử (5 điểm). 
Câu 1 (1 điểm). A
Câu 2 (1 điểm). D

Câu 3( 1 điểm). A-Đ; B-S; C-Đ; D,E,G-S
Câu 4: (1 điểm): 
- Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. (0,5 điểm)

- Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. (0,5 điểm)

Câu 5 (1 điểm). 
- Những việc nhà Hậu Lê làm để  khuyến khích việc học tập là:

+ Đặt ra lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ), Lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) (0,25 điểm)

+ Khắc tên tuổi những người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh những người có tài. (0,25 điểm)

- Việc làm của nhà Hậu Lê chứng tỏ việc thi cử thời Hậu Lê đã có nề nếp và quy củ (0,5 điểm)
II. Phần Địa lý (5 điểm)
Câu 6 (1 điểm): C

Câu 7 (1 điểm): Kinh, Khơ – me, Chăm, Hoa

Câu 8 (1 điểm): Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm 

       Đồng bằng Nam Bộ do phù sa sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp nên.
Đây là đồng bằng lớn nhất cả nước, có diện tích lớn gấp ba lần đồng bằng Bắc Bộ
Câu 9 (1 điểm) Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.
Câu 10 (1 điểm )HS nêu đúng, đủ 2 ý được 1 điểm

*Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung trồng nhiều lúa, lạc, mía  vì: (0,5)

- Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.

    - Có đất cát pha, khí hậu nóng.
*Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung phát triển nghề làm muối vì: (0,5)

   - Nước biển mặn, nhiều nắng.
Trường Tiểu học Cẩm Phúc
 MA TRẬN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

Cuối năm  học-  lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số

câu và

số

điểm
	Mức 1
	Mức  2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nhà Hậu Lê và việc quản lí đất nước
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Trường học thời Hậu Lê
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	3. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà Nguyễn thành lập
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	5. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	6. Đồng bằng Nam Bộ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Thành phố Hồ Chí Minh
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Biển, đảo và quần đảo
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	


